
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

NIÊM YẾT KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẾN NGÀY 14/3/2024 

(Mốc thời gian tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/03/2024) 

 
STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Nội dung yêu cầu giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Ngày kết thúc xử lý Chủ hồ sơ Số điện thoại án bộ xử lý hiện t Trạng thái hồ sơ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

H48.59.8-240108- 

0003 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng 

 

 

 

 

Đất đai 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 
chung vợ và chồng 

 

 

 

 

08-01-2024 10:48:01 

 

 

 

 

07-02-2024 10:48:00 

  

 

 

 

ĐINH HỒNG 

LINH 

 

 

 

 

0868009980 

 

 

 

 

Đinh Thóa 

 

 

 

 

Đã rút hồ sơ 

 

2 

 

H48.59.8-240131- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

31-01-2024 15:26:43 

 

02-02-2024 07:00:00 

 

31-01-2024 15:27:57 

 

ĐINH THỊ 

GIANG 

 

0979432963 

 
 

Đã trả kết quả 

 

3 

 

H48.59.8-240226- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

26-02-2024 09:10:53 

 

27-02-2024 09:10:00 

 

26-02-2024 09:16:10 

 

ĐINH VĂN 

KHUYÊN 

 

0357249186 

 
 

Đã trả kết quả 

 

4 

 

H48.59.8-240221- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

21-02-2024 15:07:58 

 

23-02-2024 07:00:00 

 

21-02-2024 15:19:06 

 

ĐINH VĂN HUỆ 

 

0862032574 

 
 

Đã trả kết quả 

 

5 

 

H48.59.8-240117- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 11:41:27 

 

18-01-2024 13:30:00 

 

17-01-2024 11:43:09 

 

VÕ PHƯỚC 

 

0943734793 

 
 

Đã trả kết quả 

6 
H48.59.8-240123- 
0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

23-01-2024 08:07:28 26-01-2024 08:07:00 23-01-2024 08:13:48 LÊ VĂN TRUNG 0384371524 
 

Đã trả kết quả 

7 
H48.59.8-240304- 
0010 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 04-03-2024 16:12:21 06-03-2024 07:00:00 04-03-2024 16:16:33 ĐINH THỊ UÔNG 0356994407 
 

Đã trả kết quả 

 

8 

 

H48.59.8-240301- 

0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 15:18:03 

 

05-03-2024 07:00:00 

 

01-03-2024 15:20:16 

 

PHẠM VĂN PHÍ 

 

0365875951 

 
 

Đã trả kết quả 

9 
H48.59.8-240307- 
0004 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 08-03-2024 14:59:09 11-03-2024 14:59:00 11-03-2024 10:33:41 ĐINH THỊ THOI 0961292047 
 

Đã trả kết quả 

 

10 

 

H48.59.8-240228- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 14:54:26 

 

29-02-2024 14:54:00 

 

28-02-2024 14:57:50 

 

ĐINH VĂN 

KHUYẾT 

 

0985263525 

 
 

Đã trả kết quả 

 

11 

 

H48.59.8-240222- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-02-2024 10:15:25 

 

23-02-2024 10:15:00 

 

22-02-2024 10:18:45 

 

ĐINH THỊ DUNG 

 

0364512364 

 
 

Đã trả kết quả 

 

12 
000.08.59.H48- 

230803-0003 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất test 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất 

 

03-08-2023 13:48:53 

 

22-09-2023 13:48:00 

  

TRỊNH TẤN LỘC 

 

0969202797 

 

Đinh Văn Bình 

 

Đã rút hồ sơ 

 

13 

 

H48.59.8-240122- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-01-2024 10:14:15 

 

23-01-2024 10:14:00 

 

22-01-2024 10:16:49 

 

ĐINH VĂN VI 

 

ĐINH VĂN VI 

 
 

Đã trả kết quả 

 

14 

 

H48.59.8-240131- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

31-01-2024 14:02:11 

 

01-02-2024 14:02:00 

 

31-01-2024 14:03:37 

 

ĐINH VĂN TRỂ 

 

0399322292 

 
 

Đã trả kết quả 



15 
H48.59.8-240116- 
0007 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký lại khai sinh 16-01-2024 16:34:23 24-01-2024 07:00:00 16-01-2024 16:37:53 ĐINH THỊ SỮA 0345914893 
 

Đã trả kết quả 

 

16 

 

H48.59.8-240119- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

19-01-2024 14:31:22 

 

22-01-2024 14:31:00 

 

19-01-2024 14:32:52 

 

ĐINH THỊ HÀNH 

 

0333750363 

 
 

Đã trả kết quả 

 

17 

 

H48.59.8-240226- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

26-02-2024 15:39:03 

 

28-02-2024 07:00:00 

 

26-02-2024 15:41:41 

 

ĐINH THỊ HOẮC 

 

0399732049 

 
 

Đã trả kết quả 

18 
H48.59.8-240126- 
0004 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 26-01-2024 14:22:49 29-01-2024 14:22:00 26-01-2024 14:34:22 ĐINH VĂN NÉP 0867746130 
 

Đã trả kết quả 

 

19 

 

H48.59.8-240301- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 14:42:31 

 

04-03-2024 14:42:00 

 

01-03-2024 14:44:33 

 

ĐINH THỊ HÀ 

 

0364523875 

 
 

Đã trả kết quả 

 

20 

 

H48.59.8-240313- 

0009 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 15:18:49 

 

15-03-2024 07:00:00 

 

13-03-2024 15:24:01 

 

ĐINH VĂN DU 

 

0979435958 

 
 

Đã trả kết quả 

 

21 

 

H48.59.8-240313- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 10:16:44 

 

14-03-2024 10:16:00 

 

13-03-2024 10:19:46 

 

ĐINH THỊ 

NGHÈO 

 

0974582100 

 
 

Đã trả kết quả 

 

22 

 

H48.59.8-240314- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

14-03-2024 09:18:06 

 

15-03-2024 09:18:00 

 

14-03-2024 09:20:28 

 

ĐINH VĂN TÂM 

 

0364008660 

 
 

Đã trả kết quả 

 

23 

 

H48.59.8-240131- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

31-01-2024 14:05:57 

 

01-02-2024 14:05:00 

 

31-01-2024 14:07:23 

 

PHẠM VĂN 

ĐƯỢC 

 

0327533401 

 
 

Đã trả kết quả 

 

24 

 

H48.59.8-240306- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

06-03-2024 15:50:31 

 

08-03-2024 07:00:00 

 

06-03-2024 15:56:03 

 

ĐINH VĂN BIÊN 

 

0985397482 

 
 

Đã trả kết quả 

25 
H48.59.8-240304- 
0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 04-03-2024 14:06:05 29-03-2024 14:06:00 20-03-2024 17:53:13 ĐINH VĂN LẾ 0977470641 
 

Đã trả kết quả 

 

26 

 

H48.59.8-240307- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

07-03-2024 08:25:11 

 

08-03-2024 08:25:00 

 

07-03-2024 08:28:34 

 

TRƯƠNG 

QUANG TIẾN 

 

0969673960 

 
 

Đã trả kết quả 

 

27 

 

H48.59.8-240306- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

06-03-2024 15:45:56 

 

08-03-2024 07:00:00 

 

06-03-2024 15:49:10 

 

ĐINH VĂN 

QUYẾN 

 

0362587389 

 
 

Đã trả kết quả 

 

28 

 

H48.59.8-240314- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

14-03-2024 09:09:14 

 

15-03-2024 09:09:00 

 

14-03-2024 09:11:26 

 

ĐINH VĂN 

CHANH 

 

0365200377 

 
 

Đã trả kết quả 

 

29 

 

H48.59.8-240130- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

30-01-2024 10:24:43 

 

31-01-2024 10:24:00 

 

30-01-2024 10:27:51 

 

TRẦN THỊ THU 

THÚY 

 

0965520021 

 
 

Đã trả kết quả 

 

30 

 

H48.59.8-240305- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

05-03-2024 14:19:45 

 

06-03-2024 14:19:00 

 

05-03-2024 14:23:47 

 

ĐINH THỊ THỦY 

 

0978435957 

 
 

Đã trả kết quả 

 

31 

 

H48.59.8-240117- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 08:48:04 

 

18-01-2024 08:48:00 

 

17-01-2024 08:50:02 

 

ĐINH TẤN BẢO 

 

0375980981 

 
 

Đã trả kết quả 

32 
H48.59.8-240117- 
0011 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 17-01-2024 16:43:32 19-01-2024 07:00:00 17-01-2024 16:57:18 ĐINH THỊ TIÊU 0352071634 
 

Đã trả kết quả 



 

33 

 

H48.59.8-240313- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 10:31:20 

 

14-03-2024 10:31:00 

 

13-03-2024 10:36:04 

 

ĐINH VĂN DU 

 

0979668245 

 
 

Đã trả kết quả 

34 
H48.59.8-240130- 
0002 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 30-01-2024 09:54:11 31-01-2024 09:54:00 30-01-2024 10:25:51 ĐINH VĂN HẢI 0332780727 
 

Đã trả kết quả 

 

35 

 

H48.59.8-240311- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

11-03-2024 10:16:20 

 

12-03-2024 10:16:00 

 

11-03-2024 10:19:20 

 

ĐINH THỊ LÔNG 

 

0973665879 

 
 

Đã trả kết quả 

 

36 

 

H48.59.8-231219- 

0001 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Đất đai 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

19-12-2023 14:35:50 

 

04-07-2024 15:16:57 

  

ĐINH VĂN 

KHANH 

 

0868512257 

 

Đinh Văn Bình 

 

Đã rút hồ sơ 

37 
H48.59.8-240126- 
0001 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 26-01-2024 10:31:35 29-01-2024 10:31:00 26-01-2024 10:33:21 ĐINH THỊ CÓI 0387076438 
 

Đã trả kết quả 

38 
H48.59.8-240118- 
0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

18-01-2024 15:32:41 24-01-2024 07:00:00 18-01-2024 15:56:06 ĐINH THỊ MÊNH 0334430178 
 

Đã trả kết quả 

 

39 

 

H48.59.8-240226- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

26-02-2024 08:51:54 

 

27-02-2024 08:51:00 

 

26-02-2024 08:57:15 

 

ĐINH TẤN 

MINH 

 

0978004274 

 
 

Đã trả kết quả 

 

40 

 

H48.59.8-240228- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 15:14:06 

 

01-03-2024 07:00:00 

 

28-02-2024 15:16:26 

 

HÀ THỊ KIM PHÍ 

 

0362623354 

 
 

Đã trả kết quả 

 

41 
H48.59.8-240304- 

0001 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang 

bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất 

 

Đất đai 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại 

Trang bổ sung của Giấy chứng nhận 

bị mất 

 

04-03-2024 10:39:47 

 

26-03-2024 10:39:00 

 
NGUYỄN HỮU 

CƯỜNG 

 

0981505583 

 

Đinh Văn Dum 

 

Đã rút hồ sơ 

 

42 

 

H48.59.8-240124- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

24-01-2024 09:26:57 

 

25-01-2024 09:26:00 

 

24-01-2024 09:28:34 

 

NGUYỄN 

QUANG VINH 

 

0981232158 

 
 

Đã trả kết quả 

 

43 

 

H48.59.8-240306- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

06-03-2024 15:36:02 

 

08-03-2024 07:00:00 

 

06-03-2024 15:39:45 

 

ĐINH VĂN UA 

 

0979435954 

 
 

Đã trả kết quả 

44 
H48.59.8-240308- 
0002 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký lại khai sinh <! --- > 08-03-2024 11:26:18 15-03-2024 11:26:00 08-03-2024 13:49:40 ĐINH THỊ UÔNG 0865227420 
 

Đã trả kết quả 

 

45 
H48.59.8-240304- 

0002 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang 

bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất 

 

Đất đai 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại 

Trang bổ sung của Giấy chứng nhận 
bị mất 

 

04-03-2024 10:58:28 

 

26-03-2024 10:58:00 

  

BÙI NAM TIẾN 

 

0834233376 

 

Đinh Văn Dum 

 

Đã rút hồ sơ 

 

46 

 

H48.59.8-240313- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 10:22:35 

 

14-03-2024 10:22:00 

 

13-03-2024 10:25:32 

 

ĐINH THỊ NHI 

 

0985002414 

 
 

Đã trả kết quả 

 

47 

 

H48.59.8-240118- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

18-01-2024 09:07:46 

 

19-01-2024 09:07:00 

 

18-01-2024 09:09:48 

 

NGUYỄN THỊ 

ANH THI 

 

0979587628 

 
 

Đã trả kết quả 

48 
H48.59.8-240314- 
0007 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân <! --- > 

14-03-2024 10:16:31 19-03-2024 10:16:00 14-03-2024 10:42:36 ĐINH TA MIN 0392505936 
 

Đã trả kết quả 

 

49 

 

H48.59.8-240122- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-01-2024 09:51:51 

 

23-01-2024 09:51:00 

 

22-01-2024 09:53:30 

 

ĐINH THỊ PA RA 

 

0868298415 

 
 

Đã trả kết quả 

 

50 

 

H48.59.8-240222- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-02-2024 09:55:12 

 

23-02-2024 09:55:00 

 

22-02-2024 10:05:11 

 

PHẠM THANH 

TRƯỜNG 

 

0987653423 

 
 

Đã trả kết quả 

51 
H48.59.8-231222- 
0001 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký lại kết hôn 22-12-2023 09:40:38 11-01-2024 09:40:00 22-12-2023 09:45:44 VÕ QUÝ HUY 0977719484 
 

Đã trả kết quả 



 

52 

 

000.08.59.H48- 

230731-0001 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

31-07-2023 09:31:03 

 

02-11-2023 09:31:00 

  

DƯƠNG 

THANH ĐẠO 

 

0363599045 

 

Đinh Văn Bình 

 

Dừng xử lý 

 

53 

 

H48.59.8-240305- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

05-03-2024 14:29:41 

 

06-03-2024 14:29:00 

 

05-03-2024 14:33:06 

 

ĐINH THỊ HIỀN 

 

0332014048 

 
 

Đã trả kết quả 

 

54 

 

H48.59.8-240307- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

07-03-2024 09:35:27 

 

08-03-2024 09:35:00 

 

07-03-2024 09:38:15 

 

ĐINH THỊ SI 

 

0382992378 

 
 

Đã trả kết quả 

 

55 

 

000.08.59.H48- 

230803-0002 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

03-08-2023 09:50:30 

 

05-12-2023 09:50:00 

 
 

MAI VĂN TƠ 

 

0339148711 

 

Đinh Thóa 

 

Đã hủy 

 

56 

 

H48.59.8-240308- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

08-03-2024 13:33:04 

 

11-03-2024 13:33:00 

 

08-03-2024 13:36:12 

 

LÊ THỊ MỸ 

HẠNH 

 

0973554887 

 
 

Đã trả kết quả 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

H48.59.8-231204- 

0002 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng 

 

 

 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 
chung vợ và chồng 

 

 

 

 

04-12-2023 14:51:32 

 

 

 

 

04-01-2024 14:51:00 

  

 

 

 

NGUYỄN VĂN 

THƯƠNG 

 

 

 

 

0329231917 

 

 

 

 

Đinh Thóa 

 

 

 

 

Đã hủy 

 

58 

 

H48.59.8-240228- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 15:20:20 

 

01-03-2024 07:00:00 

 

28-02-2024 15:22:19 

 

ĐINH VĂN HẠ 

 

0975465524 

 
 

Đã trả kết quả 

 

59 

 

H48.59.8-240226- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

 

Chứng thực bản sao bằng THPT 

 

26-02-2024 14:35:10 

 

27-02-2024 14:35:00 

 

26-02-2024 14:37:29 

 

ĐINH THÀNH 

TÂM 

 

0355527310 

 
 

Đã trả kết quả 

60 
H48.59.8-240223- 
0001 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 26-02-2024 15:09:15 28-02-2024 07:00:00 26-02-2024 15:11:09 PHẠM VĂN PHÍ 0961235310 
 

Đã trả kết quả 

 

61 

 

H48.59.8-240131- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

31-01-2024 14:26:19 

 

01-02-2024 14:26:00 

 

31-01-2024 14:27:33 

 

ĐINH THỊ TRÂM 

 

0356141193 

 
 

Đã trả kết quả 

 

62 

 

H48.59.8-240314- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

14-03-2024 09:34:30 

 

15-03-2024 09:34:00 

 

14-03-2024 09:39:53 

 

ĐINH THỊ LÊ 

 

0979435956 

 
 

Đã trả kết quả 

63 
H48.59.8-240305- 
0002 

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch 

Hộ tịch 
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch 

05-03-2024 09:20:22 13-03-2024 09:20:00 05-03-2024 09:23:35 
ĐINH THỊ 
NGUYÊN 

0388071780 
 

Đã trả kết quả 

 

64 

 

H48.59.8-240122- 

0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-01-2024 10:31:21 

 

23-01-2024 10:31:00 

 

22-01-2024 10:33:40 

 

ĐINH THỊ GIA 

 

0911178615 

 
 

Đã trả kết quả 

 

65 

 

H48.59.8-230926- 

0001 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

26-09-2023 08:43:20 

 

27-12-2023 08:43:00 

 
 

ĐINH VĂN MÚP 

 

0387391732 

 

Đinh Văn Bình 

 

Đã rút hồ sơ 

 

66 

 

H48.59.8-240126- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

26-01-2024 11:04:20 

 

29-01-2024 11:04:00 

 

26-01-2024 11:05:47 

 

NGUYỄN LÊ 

ĐINH AN 

 

0398803095 

 
 

Đã trả kết quả 



 

67 

 

H48.59.8-240306- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

06-03-2024 13:58:27 

 

07-03-2024 13:58:00 

 

06-03-2024 14:00:32 

 

ĐINH THỊ UÔNG 

 

0375157094 

 
 

Đã trả kết quả 

 

68 

 

H48.59.8-240307- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

07-03-2024 15:25:22 

 

11-03-2024 07:00:00 

 

07-03-2024 15:28:15 

 

ĐINH VĂN BÚP 

 

0367555623 

 
 

Đã trả kết quả 

 

69 

 

H48.59.8-240314- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

14-03-2024 09:13:21 

 

15-03-2024 09:13:00 

 

14-03-2024 09:15:41 

 

ĐINH VĂN ĐUN 

 

0973562450 

 
 

Đã trả kết quả 

 

70 

 

H48.59.8-240117- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 09:59:51 

 

18-01-2024 09:59:00 

 

17-01-2024 10:01:55 

 

ĐINH THỊ LỨ 

 

0376175378 

 
 

Đã trả kết quả 

71 
H48.59.8-231220- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 20-12-2023 14:35:13 21-12-2023 14:35:00 20-12-2023 14:59:37 ĐINH VĂN HIỀN 0399080659 
 

Đã trả kết quả 

 

72 

 

H48.59.8-240313- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 10:41:39 

 

14-03-2024 10:41:00 

 

13-03-2024 10:44:27 

 

ĐINH VĂN 

THÂN 

 

0367263712 

 
 

Đã trả kết quả 

 

73 

 

H48.59.8-240313- 

0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 15:12:05 

 

15-03-2024 07:00:00 

 

13-03-2024 15:16:02 

 

ĐINH THỊ DIÊM 

 

0979435957 

 
 

Đã trả kết quả 

74 
H48.59.8-240221- 
0003 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký lại khai sinh 21-02-2024 16:20:52 29-02-2024 07:00:00 21-02-2024 16:54:12 
ĐINH VĂN 
TÙNG 

0335118875 
 

Đã trả kết quả 

75 
H48.59.8-240220- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 20-02-2024 09:13:34 21-02-2024 09:13:00 20-02-2024 10:33:38 
ĐINH VĂN 
DANH 

0977471641 
 

Đã trả kết quả 

 

76 

 

H48.59.8-240222- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-02-2024 14:14:36 

 

23-02-2024 14:14:00 

 

22-02-2024 14:16:38 

 

ĐINH VĂN SINH 

 

0349640194 

 
 

Đã trả kết quả 

77 
H48.59.8-240229- 
0001 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 29-02-2024 15:35:52 04-03-2024 07:00:00 29-02-2024 15:50:48 ĐINH THỊ Ả 0867350417 
 

Đã trả kết quả 

 

78 

 

H48.59.8-240301- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 15:13:27 

 

05-03-2024 07:00:00 

 

01-03-2024 15:15:17 

 

ĐINH THỊ NHỨT 

 

0364512362 

 
 

Đã trả kết quả 

 

79 

 

H48.59.8-240307- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

07-03-2024 15:29:46 

 

11-03-2024 07:00:00 

 

07-03-2024 15:32:58 

 

ĐINH THỊ HỒNG 

 

0367998775 

 
 

Đã trả kết quả 

 

80 

 

H48.59.8-240308- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

08-03-2024 13:51:40 

 

11-03-2024 13:51:00 

 

08-03-2024 13:56:25 

 

ĐINH THỊ 

NGUYÊN 

 

0327928543 

 
 

Đã trả kết quả 

 

81 

 

H48.59.8-240222- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-02-2024 10:01:21 

 

23-02-2024 10:01:00 

 

22-02-2024 10:03:20 

 

ĐINH THỊ CÓI 

 

0365310256 

 
 

Đã trả kết quả 

 

82 

 

H48.59.8-240311- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

11-03-2024 10:20:57 

 

12-03-2024 10:20:00 

 

11-03-2024 10:23:37 

 

ĐINH VĂN 

TROA 

 

0363558220 

 
 

Đã trả kết quả 



 

 

 

 

83 

 

 

 

 

H48.59.8-231207- 

0002 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng 

 

 

 

 

Đất đai 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 
chung vợ và chồng 

 

 

 

 

07-12-2023 15:38:05 

 

 

 

 

10-01-2024 07:00:00 

 

 

 

 

10-01-2024 15:15:26 

 

 

 

 

TRẦN ĐỨC LỆ 

 

 

 

 

0327887573 

  

 

 

 

Đã trả kết quả 

 

84 

 

H48.59.8-240118- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

18-01-2024 09:02:14 

 

19-01-2024 09:02:00 

 

18-01-2024 09:04:54 

 

ĐINH THỊ HÓA 

 

0392295292 

 
 

Đã trả kết quả 

85 
H48.59.8-240104- 
0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

04-01-2024 14:55:16 09-01-2024 14:55:00 04-01-2024 15:05:34 ĐINH VĂN GẪY 0348269874 
 

Đã trả kết quả 

86 
H48.59.8-240308- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 08-03-2024 09:08:09 11-03-2024 09:08:00 08-03-2024 13:48:37 
ĐINH THỊ 
HOÀNH 

0384595257 
 

Đã trả kết quả 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

H48.59.8-240122- 

0004 

 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất do thay đổi thông tin về 

người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, 

địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự 

nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi 

về tài sản gắn liền với đất so với nội dung 

đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

 

 

 

 

 

Đất đai 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi thông 

tin về người được cấp Giấy chứng 

nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay 

đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; 

thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay 

đổi về tài sản gắn liền với đất so với 

nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận 

 

 

 

 

 

22-01-2024 10:03:16 

 

 

 

 

 

27-02-2024 10:03:00 

 

 

 

 

 

26-01-2024 10:19:15 

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN BẺO 

 

 

 

 

 

0384743662 

  

 

 

 

 

Đã trả kết quả 

 

88 

 

H48.59.8-240304- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

04-03-2024 14:52:28 

 

05-03-2024 14:52:00 

 

04-03-2024 14:58:22 

 

ĐINH VĂN UA 

 

0979435927 

 
 

Đã trả kết quả 

 

89 

 

H48.59.8-240122- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-01-2024 09:46:58 

 

23-01-2024 09:46:00 

 

22-01-2024 09:48:25 

 

VÕ MINH 

HOÀNG 

 

0964523522 

 
 

Đã trả kết quả 

 

90 

 

H48.59.8-240119- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

19-01-2024 14:34:55 

 

22-01-2024 14:34:00 

 

19-01-2024 14:36:53 

 

ĐINH VĂN ĐOM 

 

0382401867 

 
 

Đã trả kết quả 

91 
H48.59.8-240130- 
0004 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 30-01-2024 15:28:16 01-02-2024 07:00:00 30-01-2024 15:32:22 ĐINH THỊ SƠM 0393514192 
 

Đã trả kết quả 

 

92 

 

H48.59.8-240307- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

07-03-2024 09:29:32 

 

08-03-2024 09:29:00 

 

07-03-2024 09:32:36 

 

ĐINH VĂN XÂY 

 

0987652225 

 
 

Đã trả kết quả 

 

93 

 

H48.59.8-240119- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

19-01-2024 15:22:42 

 

23-01-2024 07:00:00 

 

19-01-2024 15:24:15 

 

ĐINH THỊ TIÊU 

 

0397913054 

 
 

Đã trả kết quả 

 

94 

 

H48.59.8-240116- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

16-01-2024 13:58:13 

 

17-01-2024 13:58:00 

 

16-01-2024 13:59:29 

 

ĐINH VĂN 

RÁCH 

 

05644403521 

 
 

Đã trả kết quả 

 

95 

 

H48.59.8-240116- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

16-01-2024 15:57:25 

 

18-01-2024 07:00:00 

 

16-01-2024 15:59:18 

 

TRƯƠNG ĐÌNH 

TÝ 

 

0979313011 

 
 

Đã trả kết quả 

 

96 

 

H48.59.8-240126- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

26-01-2024 10:58:39 

 

29-01-2024 10:58:00 

 

26-01-2024 11:00:20 

 

A DẺO 

 

0333670051 

 
 

Đã trả kết quả 



 

97 

 

000.08.59.H48- 

230801-0002 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

01-08-2023 14:35:41 

 

03-11-2023 14:35:00 

 
 

ĐINH VĂN ĐIỀU 

 

0399334921 

 

Đinh Thóa 

 

Đã rút hồ sơ 

 

98 

 

H48.59.8-240124- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

24-01-2024 09:30:49 

 

25-01-2024 09:30:00 

 

24-01-2024 09:32:19 

 

ĐINH NGỌC 

BẢO 

 

0326075301 

 
 

Đã trả kết quả 

 

99 

 

H48.59.8-240222- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-02-2024 10:23:03 

 

23-02-2024 10:23:00 

 

22-02-2024 10:24:49 

 

NGUYỄN VĂN 

THƯƠNG 

 

0336199277 

 
 

Đã trả kết quả 

 

100 

 

H48.59.8-240125- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

25-01-2024 10:56:39 

 

26-01-2024 10:56:00 

 

25-01-2024 10:58:02 

 

ĐINH THỊ RẾCH 

 

0375081488 

 
 

Đã trả kết quả 

 

101 

 

H48.59.8-240116- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

16-01-2024 16:03:55 

 

18-01-2024 07:00:00 

 

16-01-2024 16:05:39 

 

VŨ THỊ HƯƠNG 

 

0984647021 

 
 

Đã trả kết quả 

 

102 

 

H48.59.8-240222- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-02-2024 14:46:42 

 

23-02-2024 14:46:00 

 

22-02-2024 14:48:15 

 

ĐINH THỊ XUÂN 

 

0868726485 

 
 

Đã trả kết quả 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

H48.59.8-231222- 

0002 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng 

 

 

 

 

Đất đai 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 
chung vợ và chồng 

 

 

 

 

22-12-2023 15:09:55 

 

 

 

 

25-01-2024 07:00:00 

 

 

 

 

19-01-2024 15:54:00 

 

 

 

 

ĐINH VĂN NÉP 

 

 

 

 

0363891624 

  

 

 

 

Đã trả kết quả 

104 
H48.59.8-240108- 
0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

08-01-2024 11:01:29 11-01-2024 11:01:00 12-01-2024 10:30:11 
ĐINH QUỐC 
VƯƠNG 

0383667335 
 

Đã trả kết quả 

 

105 

 

000.08.59.H48- 

230815-0003 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

15-08-2023 15:25:35 

 

20-11-2023 07:00:00 

 
 

ĐINH A RƯƠN 

 

0393203408 

 

Đinh Văn Bình 

 

Dừng xử lý 

 

106 

 

000.08.59.H48- 

230810-0008 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

10-08-2023 14:21:13 

 

14-11-2023 14:21:00 

 
 

ĐINH VĂN LÊM 

 

0969202797 

 

Đinh Thóa 

 

Đã rút hồ sơ 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

H48.59.8-231204- 

0001 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng 

 

 

 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng 

 

 

 

 

04-12-2023 14:24:21 

 

 

 

 

10-01-2024 11:16:00 

 

 

 

 

08-01-2024 10:53:11 

 

 

 

 

TÔN LONG TÀI 

 

 

 

 

0969310060 

  

 

 

 

Có kết quả 

 

108 

 

H48.59.8-240108- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

08-01-2024 10:08:12 

 

09-01-2024 10:08:00 

 

08-01-2024 10:15:58 

 

ĐINH THỊ DANH 

 

0334920001 

 
 

Đã trả kết quả 

109 
H48.59.8-240115- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 15-01-2024 14:45:45 16-01-2024 14:45:00 15-01-2024 14:50:10 
LÊ THỊ MỸ 
HẰNG 

0335074147 
 

Đã trả kết quả 



 

 

 

 

110 

 

 

 

 

H48.59.8-231128- 

0001 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng 

 

 

 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 
chung vợ và chồng 

 

 

 

 

28-11-2023 16:12:27 

 

 

 

 

29-12-2023 07:00:00 

  

 

 

 

ĐINH VĂN THỤ 

 

 

 

 

0333280445 

 

 

 

 

Ngô Văn Sâm 

 

 

 

 

Đã hủy 

 

111 

 

H48.59.8-240116- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

16-01-2024 15:54:03 

 

18-01-2024 07:00:00 

 

16-01-2024 16:00:56 

 

ĐINH VĂN 

DŨNG 

 

0364510365 

 
 

Đã trả kết quả 

 

112 

 

H48.59.8-240117- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 10:17:23 

 

18-01-2024 10:17:00 

 

17-01-2024 10:19:10 

 

PHẠM THỊ HAY 

 

0393263376 

 
 

Đã trả kết quả 

 

113 

 

H48.59.8-240117- 

0010 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 16:33:38 

 

19-01-2024 07:00:00 

 

17-01-2024 16:37:46 

 

ĐINH THỊ RỎI 

 

0374716917 

 
 

Đã trả kết quả 

 

114 

 

H48.59.8-240223- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

23-02-2024 09:59:31 

 

26-02-2024 09:59:00 

 

23-02-2024 10:02:18 

 

ĐINH THỊ SANG 

 

0363549465 

 
 

Đã trả kết quả 

115 
H48.59.8-240226- 
0005 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 26-02-2024 15:12:31 28-02-2024 07:00:00 26-02-2024 15:16:12 ĐINH VĂN BÚP 0393973520 
 

Đã trả kết quả 

 

116 

 

H48.59.8-240228- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 15:04:49 

 

01-03-2024 07:00:00 

 

28-02-2024 15:10:42 

 

ĐINH HỒNG 

HUY 

 

0973335512 

 
 

Đã trả kết quả 

 

117 

 

H48.59.8-240228- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 16:01:45 

 

01-03-2024 07:00:00 

 

28-02-2024 16:04:04 

 

ĐINH VĂN 

CHÚC 

 

0985263878 

 
 

Đã trả kết quả 

 

118 

 

H48.59.8-240130- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

30-01-2024 08:59:34 

 

31-01-2024 08:59:00 

 

30-01-2024 09:00:50 

 

ĐINH THỊ TÂM 

 

0352749244 

 
 

Đã trả kết quả 

119 
000.08.59.H48- 
230911-0003 

Tách thửa hoặc hợp thửa đất 
Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 
huyện/thành phố) 

Tách thửa hoặc hợp thửa đất 11-09-2023 14:20:17 12-04-2024 15:18:58 11-04-2024 15:00:22 
ĐINH VĂN 
PHƯỚC 

0399666453 
 

Đã trả kết quả 

120 
H48.59.8-240117- 
0008 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 17-01-2024 15:01:13 19-01-2024 07:00:00 17-01-2024 15:25:30 ĐINH THỊ DƯNG 0376059182 
 

Đã trả kết quả 

 

121 

 

H48.59.8-240228- 

0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 16:17:30 

 

01-03-2024 07:00:00 

 

28-02-2024 16:19:31 

 

ĐINH VĂN BÁO 

 

0979853654 

 
 

Đã trả kết quả 

 

122 

 

H48.59.8-240117- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 10:20:50 

 

18-01-2024 10:20:00 

 

17-01-2024 10:26:25 

 

ĐINH VĂN THƯ 

 

0387047235 

 
 

Đã trả kết quả 

123 
H48.59.8-240125- 
0003 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 26-01-2024 10:48:46 29-01-2024 10:48:00 26-01-2024 10:53:01 ĐINH THỊ HIU 0347592395 
 

Đã trả kết quả 

 

124 

 

H48.59.8-240228- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 14:59:42 

 

29-02-2024 14:59:00 

 

28-02-2024 15:02:27 

 

ĐINH THỊ NGẠC 

 

0365253411 

 
 

Đã trả kết quả 

 

125 

 

H48.59.8-240301- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 14:46:28 

 

04-03-2024 14:46:00 

 

01-03-2024 14:48:22 

 

ĐINH THỊ MI 

 

0973684179 

 
 

Đã trả kết quả 



 

126 

 

H48.59.8-240304- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

04-03-2024 14:44:40 

 

05-03-2024 14:44:00 

 

04-03-2024 14:48:39 

 

ĐINH THỊ NHÁ 

 

0979435965 

 
 

Đã trả kết quả 

 

127 

 

H48.59.8-240304- 

0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

04-03-2024 15:23:33 

 

06-03-2024 07:00:00 

 

04-03-2024 15:26:08 

 

ĐINH VĂN VEO 

 

0979436952 

 
 

Đã trả kết quả 

128 
H48.59.8-240220- 
0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

20-02-2024 14:10:16 23-02-2024 14:10:00 20-02-2024 14:13:20 ĐINH VĂN PHÍ 0342498946 
 

Đã trả kết quả 

 

129 

 

H48.59.8-240306- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

06-03-2024 08:32:43 

 

07-03-2024 08:32:00 

 

06-03-2024 08:35:50 

 

ĐINH PÂU 

 

0364721325 

 
 

Đã trả kết quả 

 

130 

 

000.08.59.H48- 

230913-0002 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

13-09-2023 08:50:33 

 

14-12-2023 08:50:00 

  

NGUYỄN 

NGHĨA 

 

0962268039 

 

Đinh Văn Bình 

 

Dừng xử lý 

 

131 

 

000.08.59.H48- 

230913-0001 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu 

 

Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh 

huyện/thành phố) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 
đầu 

 

13-09-2023 08:30:58 

 

14-12-2023 08:30:00 

  

MAI THỊ 

THƯƠNG 

 

0982597917 

 

Đinh Văn Bình 

 

Dừng xử lý 

132 
H48.59.8-240221- 
0001 

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 21-02-2024 10:47:08 22-02-2024 10:47:00 21-02-2024 15:14:08 
ĐINH VĂN 
RÁCH 

0342498946 
 

Đã trả kết quả 

 

133 

 

H48.59.8-240308- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

08-03-2024 13:38:09 

 

11-03-2024 13:38:00 

 

08-03-2024 13:41:22 

 

ĐINH THỊ HIÊM 

 

036 

 
 

Đã trả kết quả 

 

134 

 

H48.59.8-240122- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-01-2024 10:10:16 

 

23-01-2024 10:10:00 

 

22-01-2024 10:15:15 

 

ĐINH TA VIÊN 

 

0392942503 

 
 

Đã trả kết quả 

 

135 

 

H48.59.8-240306- 

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

06-03-2024 08:38:34 

 

07-03-2024 08:38:00 

 

06-03-2024 08:42:05 

 

VŨ THỊ HƯƠNG 

 

0984647021 

 
 

Đã trả kết quả 

 

136 

 

H48.59.8-240311- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

11-03-2024 10:10:42 

 

12-03-2024 10:10:00 

 

11-03-2024 10:13:46 

 

ĐINH VĂN THỤ 

 

0365238110 

 
 

Đã trả kết quả 

137 
H48.59.8-240312- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn <! --- > 12-03-2024 13:43:15 13-03-2024 13:43:00 12-03-2024 13:46:32 
ĐINH VĂN 
DOANH 

0384602469 
 

Đã trả kết quả 

 

138 

 

H48.59.8-240313- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 10:27:09 

 

14-03-2024 10:27:00 

 

13-03-2024 10:29:35 

 

ĐINH THỊ SỨA 

 

0364999412 

 
 

Đã trả kết quả 

139 
H48.59.8-240219- 
0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

19-02-2024 16:11:30 23-02-2024 07:00:00 19-02-2024 16:29:22 ĐINH VĂN BÌNH 0377931476 
 

Đã trả kết quả 

 

140 

 

H48.59.8-240124- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

24-01-2024 09:34:00 

 

25-01-2024 09:34:00 

 

24-01-2024 09:35:16 

 

ĐINH THỊ THIỆT 

 

0329165953 

 
 

Đã trả kết quả 

141 
H48.59.8-240129- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 29-01-2024 09:55:41 30-01-2024 09:55:00 29-01-2024 09:58:27 ĐINH THỊ SĨA 0372517831 
 

Đã trả kết quả 

142 
H48.59.8-240220- 
0002 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký lại khai sinh 20-02-2024 11:12:32 27-02-2024 11:12:00 21-02-2024 15:19:37 ĐINH THỊ SAO 0396655853 
 

Đã trả kết quả 

 

143 

 

H48.59.8-240131- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

31-01-2024 15:33:43 

 

02-02-2024 07:00:00 

 

31-01-2024 15:35:05 

 

ĐINH VĂN NHỚ 

 

0338653823 

 
 

Đã trả kết quả 

 

144 

 

H48.59.8-240301- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 14:56:41 

 

04-03-2024 14:56:00 

 

01-03-2024 14:58:54 

 

ĐINH THỊ THÚY 

 

0985263575 

 
 

Đã trả kết quả 



 

145 

 

H48.59.8-240116- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

16-01-2024 15:48:59 

 

18-01-2024 07:00:00 

 

16-01-2024 15:51:19 

 

ĐINH THỊ PHỰ 

 

0383410095 

 
 

Đã trả kết quả 

146 
H48.59.8-240104- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 04-01-2024 11:20:46 05-01-2024 11:20:00 04-01-2024 11:24:09 
ĐINH VĂN 
MUNG 

0976299437 
 

Đã trả kết quả 

 

147 

 

H48.59.8-240304- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

04-03-2024 15:08:46 

 

06-03-2024 07:00:00 

 

04-03-2024 15:11:43 

 

ĐINH THỊ BÍCH 

VIỆT 

 

0979435961 

 
 

Đã trả kết quả 

 

148 

 

H48.59.8-240305- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

05-03-2024 08:32:39 

 

06-03-2024 08:32:00 

 

05-03-2024 08:36:12 

 

ĐINH VĂN 

LANH 

 

0983560379 

 
 

Đã trả kết quả 

149 
H48.59.8-240304- 
0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 04-03-2024 13:46:50 29-03-2024 13:46:00 20-03-2024 17:53:13 ĐINH VĂN LẾ 0977470641 
 

Đã trả kết quả 

150 
H48.59.8-240129- 
0002 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 29-01-2024 15:58:00 31-01-2024 07:00:00 29-01-2024 16:01:12 ĐINH VĂN LIÊM 0979435950 
 

Đã trả kết quả 

 

151 

 

H48.59.8-240122- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-01-2024 09:56:40 

 

23-01-2024 09:56:00 

 

22-01-2024 09:58:16 

 

ĐINH VĂN 

THƯƠNG 

 

0333693503 

 
 

Đã trả kết quả 

152 
H48.59.8-240116- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 16-01-2024 09:58:45 17-01-2024 09:58:00 16-01-2024 13:46:54 ĐINH THỊ THẦY 0384941614 
 

Đã trả kết quả 

 

153 

 

H48.59.8-240228- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

28-02-2024 16:06:51 

 

01-03-2024 07:00:00 

 

28-02-2024 16:08:47 

 

ĐINH VĂN 

MÊNH 

 

0973697147 

 
 

Đã trả kết quả 

 

154 

 

H48.59.8-240226- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

26-02-2024 10:16:37 

 

27-02-2024 10:16:00 

 

26-02-2024 10:20:22 

 

ĐINH THỊ 

CHIÊN 

 

0963046265 

 
 

Đã trả kết quả 

 

155 

 

H48.59.8-240117- 

0009 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 15:22:38 

 

19-01-2024 07:00:00 

 

17-01-2024 15:24:22 

 

TRẦN TRUNG 

THẮNG 

 

0886798908 

 
 

Đã trả kết quả 

 

156 

 

H48.59.8-240125- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

25-01-2024 10:52:01 

 

26-01-2024 10:52:00 

 

25-01-2024 10:53:21 

 

ĐINH HÀ VÓT 

 

0383410095 

 
 

Đã trả kết quả 

 

157 

 

H48.59.8-240301- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 15:03:12 

 

05-03-2024 07:00:00 

 

01-03-2024 15:07:14 

 

ĐINH VĂN 

UYÊN 

 

0985843628 

 
 

Đã trả kết quả 

158 
H48.59.8-231225- 
0001 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 25-12-2023 14:36:59 26-12-2023 14:36:00 25-12-2023 15:07:28 ĐINH THỊ LAN 0353679533 
 

Đã trả kết quả 

 

159 

 

H48.59.8-240304- 

0009 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

04-03-2024 15:29:46 

 

06-03-2024 07:00:00 

 

04-03-2024 15:32:02 

 

ĐINH VĂN 

DUNG 

 

0379435957 

 
 

Đã trả kết quả 

 

160 

 

H48.59.8-240131- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

31-01-2024 15:29:59 

 

02-02-2024 07:00:00 

 

31-01-2024 15:31:32 

 

HUỲNH THỊ 

NHƯ QUỲNH 

 

0338623053 

 
 

Đã trả kết quả 

161 
H48.59.8-240117- 
0004 

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Thủ tục đăng ký kết hôn 17-01-2024 10:18:52 18-01-2024 10:18:00 17-01-2024 10:40:40 
NGUYỄN THỊ 
THANH THÙY 

0388156907 
 

Đã trả kết quả 

 

162 

 

H48.59.8-240201- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-02-2024 15:51:03 

 

05-02-2024 07:00:00 

 

01-02-2024 15:52:33 

 

ĐINH NGỌC 

BẢO 

 

0329165953 

 
 

Đã trả kết quả 

163 
H48.59.8-240102- 
0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

02-01-2024 14:40:46 10-01-2024 14:40:00 02-01-2024 16:03:42 
ĐINH VĂN 
QUANG 

0339648869 
 

Đã trả kết quả 



 

164 

 

H48.59.8-240301- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 14:37:48 

 

04-03-2024 14:37:00 

 

01-03-2024 14:40:30 

 

ĐINH VĂN 

HUÂN 

 

0985823654 

 
 

Đã trả kết quả 

 

165 

 

H48.59.8-240108- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

08-01-2024 10:01:47 

 

09-01-2024 10:01:00 

 

08-01-2024 10:06:09 

 

ĐINH TẤN BẢO 

 

0377907693 

 
 

Đã trả kết quả 

 

166 

 

H48.59.8-240301- 

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

01-03-2024 14:50:24 

 

04-03-2024 14:50:00 

 

01-03-2024 14:53:15 

 

ĐINH VĂN 

KHUYA 

 

0979501004 

 
 

Đã trả kết quả 

 

167 

 

H48.59.8-240314- 

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

14-03-2024 09:21:58 

 

15-03-2024 09:21:00 

 

14-03-2024 09:25:56 

 

ĐINH THỊ THÚY 

 

0365889775 

 
 

Đã trả kết quả 

 

168 

 

H48.59.8-240313- 

0010 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 15:27:17 

 

15-03-2024 07:00:00 

 

13-03-2024 15:31:26 

 

ĐINH THỊ UÔNG 

 

0375157094 

 
 

Đã trả kết quả 

 

169 

 

H48.59.8-240306- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

06-03-2024 15:57:51 

 

08-03-2024 07:00:00 

 

06-03-2024 16:01:42 

 

ĐINH VĂN LẬP 

 

0985002335 

 
 

Đã trả kết quả 

 

170 

 

H48.59.8-240122- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

22-01-2024 10:22:55 

 

23-01-2024 10:22:00 

 

22-01-2024 10:24:25 

 

ĐINH VĂN CHI 

 

0338767020 

 
 

Đã trả kết quả 

171 
H48.59.8-240119- 
0004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

19-01-2024 15:43:54 25-01-2024 07:00:00 19-01-2024 15:51:38 ĐINH VĂN TIN 0961427864 
 

Đã trả kết quả 

 

172 

 

H48.59.8-240118- 

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

18-01-2024 10:12:40 

 

19-01-2024 10:12:00 

 

18-01-2024 10:14:26 

 

NGUYỄN 

THÀNH TÂM 

 

0946101365 

 
 

Đã trả kết quả 

 

173 

 

H48.59.8-240313- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 10:37:31 

 

14-03-2024 10:37:00 

 

13-03-2024 10:39:55 

 

ĐINH VĂN 

XINH 

 

036 

 
 

Đã trả kết quả 

 

174 

 

H48.59.8-240313- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

13-03-2024 08:51:49 

 

14-03-2024 08:51:00 

 

13-03-2024 08:55:21 

 

ĐINH VĂN TIẾP 

 

0364330215 

 
 

Đã trả kết quả 
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H48.59.8-231222- 

0003 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng 

 

 

 

 

Đất đai 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 
chung vợ và chồng 

 

 

 

 

22-12-2023 15:47:36 

 

 

 

 

07-02-2024 10:46:17 

 

 

 

 

05-02-2024 17:03:34 

 

 

 

 

DƯƠNG 

THANH BÌNH 

 

 

 

 

0978725753 

  

 

 

 

Đã trả kết quả 

176 
H48.59.8-240205- 
0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

Hộ tịch 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân 

05-02-2024 13:18:41 15-02-2024 13:30:00 05-02-2024 14:06:25 
HOÀNG KIM 
TRUNG 

0834139224 
 

Đã trả kết quả 
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H48.59.8-240226- 

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

26-02-2024 15:44:05 

 

28-02-2024 07:00:00 

 

26-02-2024 15:46:19 

 

ĐINH THỊ 

HƯƠNG 

 

0978194710 

 
 

Đã trả kết quả 

 

178 

 

H48.59.8-240117- 

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

17-01-2024 11:44:32 

 

18-01-2024 13:30:00 

 

17-01-2024 11:46:14 

 

BÙI NAM TIẾN 

 

0834233376 

 
 

Đã trả kết quả 



 

179 

 

H48.59.8-240314- 

0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

 

Chứng thực 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp hoặc chứng nhận 

 

14-03-2024 09:03:21 

 

15-03-2024 09:03:00 

 

14-03-2024 09:07:20 

 

ĐINH VĂN 

THÂN 

 

096772119 

 
 

Đã trả kết quả 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quân 


